
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp

1 18062006 Đặng Anh Phúc 04/02/1996 Lopngoai 4

2 18063163 Nghiêm Công Toàn 10/06/2000 Lopngoai 4

3 20050546 Nguyễn Anh Văn 09/02/2002 QH-2020-E TCNH-CLC 1 (TT 23)

4 22051285 Trần Thanh An 19/01/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

5 22051288 Bùi Nguyễn Hải Anh 12/02/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

6 22051296 Hoàng Thị Quỳnh Anh 02/04/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

7 22051303 Nguyễn Hoàng Anh 09/11/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

8 22051342 Nguyễn Phương Danh 10/04/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

9 22051360 Nguyễn Tiến Đạt 06/08/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

10 22051376 Vũ Đình Hà 10/03/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

11 22051391 Dương Ngọc Hiệp 11/10/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

12 22051396 Đinh Trọng Hiếu 18/12/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

13 22051424 Nguyễn Văn Khải 05/02/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

14 22051426 Trần Nguyễn Khanh 15/08/2004 QH-2022-E KINH TẾ 4

15 22051440 Đặng Ngọc Linh 05/12/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

16 22051460 Vũ Thùy Linh 08/10/2004 QH-2022-E KINH TẾ 4

17 22051477 Tô Đình Hải Minh 14/05/2004 QH-2022-E KINH TẾ 4

18 22051478 Trần Lê Minh 13/05/2003 QH-2022-E KINH TẾ 5

19 22051491 Ngô Hoàng Ngân 19/09/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

20 22051502 Phạm Thị Minh Ngọc 31/07/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

21 22051513 Hoàng Thị Nhung 03/10/2004 QH-2022-E KINH TẾ 6

22 22051521 Đỗ Đức Chính Phương 11/11/2003 QH-2022-E KINH TẾ 3

23 22051525 Đỗ Trọng Minh Quang 15/11/2004 QH-2022-E KINH TẾ 2

24 22051526 Nguyễn Hà Nhật Quang 24/12/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

25 22051539 Ngô Viết Thanh 21/10/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

26 22051565 Nguyễn Xuân Thùy Trang 13/07/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

27 22051573 Nguyễn Anh Tú 27/03/2004 QH-2022-E KINH TẾ 5

28 22051592 Nguyễn Hoàng Yến 20/04/2004 QH-2022-E KINH TẾ 3

29 22051596 Cao Quốc Anh 11/02/2004 QH-2022-E KTPT 3

30 22051636 Vũ Linh Chi 14/03/2004 QH-2022-E KTPT 5
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31 22051645 Đặng Quốc Dũng 07/08/2004 QH-2022-E KTPT 3

32 22051649 Cao Văn Thái Dương 26/09/2004 QH-2022-E KTPT 5

33 22051650 Chu Thùy Dương 14/08/2004 QH-2022-E KTPT 3

34 22051659 Vương Hoàng Quốc Đạt 04/03/2004 QH-2022-E KTPT 1

35 22051665 Nguyễn Mai Hương Giang 13/01/2004 QH-2022-E KTPT 2

36 22051681 Phạm Ngọc Hân 17/09/2003 QH-2022-E KTPT 3

37 22051689 Trần Vũ Hiệp 21/02/2004 QH-2022-E KTPT 4

38 22051695 Lê Kim Huệ 02/09/2004 QH-2022-E KTPT 5

39 22051697 Nguyễn Khánh Huy 28/12/2004 QH-2022-E KTPT 2

40 22051703 Nguyễn Thị Thu Huyền 21/01/2004 QH-2022-E KTPT 3

41 22051706 Ngô Tuấn Khánh 22/03/2004 QH-2022-E KTPT 5

42 22051707 Nguyễn Duy Gia Khánh 10/08/2004 QH-2022-E KTPT 3

43 22051740 Nguyễn Đức Long 03/04/2004 QH-2022-E KTPT 3

44 22051750 Đặng Quang Minh 20/08/2004 QH-2022-E KTPT 3

45 22051760 Nguyễn Thu Ngân 22/06/2004 QH-2022-E KTPT 1

46 22051785 Đỗ Thị Lan Phương 16/02/2004 QH-2022-E KTPT 5

47 22051799 Nguyễn Bùi Thái Sơn 24/07/2003 QH-2022-E KTPT 2

48 22051803 Đặng Đức Thành 22/09/2004 QH-2022-E KTPT 4

49 22051811 Lê Thị Thơm 06/01/2003 QH-2022-E KTPT 2

50 22051843 Nguyễn Quang Vinh 09/04/2003 QH-2022-E KTPT 5

Danh sách gồm 50 sinh viên./.
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